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Câu 1. Khi bị lạc cần sự trợ giúp các em sẽ tìm gặp người nào sau đây?
	A. Chú bảo vệ	B. Chú công an
	C. Nhân viên cửa hàng	D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 2. Trong cuộc sống bạn thấy yếu tố nào quan trọng nhất ?
	A. Tiền bạc.	B. Danh tiếng.	C. Giáo dục.	D. Sức khỏe.
Câu 3. Người điều khiển xe môtô trên 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì
	A. Giấy phép lái xe	B. Chứng nhận đăng kí xe
	C. Bảo hiểm dân sự	D. Tất cả những giấy tờ trên
Câu 4. Ai là người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường
	A. Người tham gia giao thông	B. Cảnh sát giao thông
	C. Người thấy trẻ em qua đường	D. Tất cả mọi người.
Câu 5. Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp biển “STOP” trong trường hợp:
	A. Có tàu hỏa sắp chạy qua
	B. Có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp
	C. Có cảnh sát giao thông
	D. Trong mọi trường hợp
Câu 6. Khi đi xe đạp trên đường cần phải làm gì?
	A. Thực hiện tất cả các điều trên.
	B. Qua chỗ đường giao nhau phải tuân theo hiệu lệnh tín hiệu đèn hoặc phải quan sát thật an toàn mới đi.
	C. Luôn đi đúng phần đường quy định, đi về phía bên phải.
	D. Khi muốn đổi hướng rẽ phải, rẽ trái phải đi chậm, giơ tay xin đường và chú ý quan sát xe.
Câu 7. Trong những việc làm nào dưới đây, việc làm nào thể hiện sự tôn trọng phụ nữ:
	A. Khi lên xe ô tô, luôn nhường cho các bạn nữ lên xe trước.
	B. Giúp bạn nữ trong những công việc nặng nhọc
	C. Không thích làm chung với các bạn nữ trong công việc tập thể.
	D. Câu A và B đều đúng
Câu 8. Những hành vi nào sau đây người tham gia giao thông được phép thực hiện
	A. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định.
	B. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ.
	C. Chở theo hai người trên xe môtô, xe gắn máy đi cấp cứu.
	D. Tất cả các hành vi trên
Câu 9. Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông:
	A. Đi đúng phần đường quy định
	B. Đi bên phải theo chiều đi của mình;
	C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ
	D. Tất cả các ý trên.
Câu 10. Khi gặp hỏa hoạn ở trung tâm thương mại cao tầng việc bạn cần làm là gì để thoát khỏi đó?
	A. Nhảy ra cửa sổ để thoát
	B. Dùng thang máy để xuống tầng trệt nhanh nhất
	C. Tìm một cái khăn tẩm ướt nước che mũi lại để tránh khí độc và bò thật nhanh ra cửa thoát hiểm để thoát khỏi nơi có cháy
	D. Chạy loanh quanh đi tìm cửa thoát hiểm
Câu 11. Ở những nơi đông người, để tránh bị lạc các em cần phải làm gì?
	A. Học thuộc số điện thoại ba mẹ, địa chỉ nhà
	B. Luôn ở gần bên cạnh ba mẹ người thân
	C. Nắm chặt tay ba mẹ, người thân
	D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 12. Bạn thường lắng nghe người khác như thế nào?
	A. Thường lờ đi vì còn phải suy nghĩ chuyện khác.
	B. Không muốn nghe nên đi ra chỗ khác
	C. Luôn tôn trọng lắng nghe.
	D. Chỉ lắng nghe khi cần thiết.
Câu 13. Nếu không may bị lạc ba mẹ, em phải nhớ là.
	A. Tìm sự giúp đỡ của người tin cậy
	B. Bình tĩnh, đứng yên tại chỗ, nhớ số điện thoại của ba, mẹ
	C. Tuyệt đối không nghe lời, đi theo người lạ
	D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 14. Con sông nào dài nhất bán đảo Đông Dương
	A. Sông Mê kông	B. Sông Ấn	C. Sông Hồng	D. Sông Cửu Long
Câu 15. Người điều khiển xe môtô dưới 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ :
	A. Giấy phép lái xe	B. Chứng nhận đăng kí xe
	C. Bảo hiểm dân sự	D. Các loại giấy ở Câu b và c
Câu 16. Trong đô thị trường hợp nào dưới đây xe không được dùng còi (trừ các xe ưu tiên theo Luật định)
	A. Khi qua nơi đông người tụ họp, đi lại trên đường;
	B. Khi qua ngã ba, ngã tư, trong thành phố, thị xã, thị trấn đông người qua lại.
	C. Khi qua nơi có trường học trẻ em đi lại trên đường;
	D. Từ 22h đến 5h sáng hôm sau;
Câu 17. Rắn có mấy lá phổi
	A. 1	B. 3	C. 4	D. 2
Câu 18. Để thể hiện văn hóa khi dự tiệc các hành động nào chúng ta nên làm?
	A. Chào hỏi người lớn trong bàn	B. Cười lớn, nói chuyện ồn ào, la hét
	C. Làm rơi vãi thức ăn trên bàn	D. Chồm người ra xa để gắp thức ăn
Câu 19. Gặp người lạ mặt trên đường và được học cho kẹo và hứa dẫn đi ăn ngon bạn không nên làm gì?
	A. Cám ơn người lạ nhận và ăn kẹo
	B. Không nhận kẹo và chạy thật nhanh đến chỗ ba mẹ
	C. Cả 2 câu trên đều đúng
	D. Cả 2 câu trên đều sai
Câu 20. Khi sử dụng các phương tiện di chuyển như tàu thuyền, để đảm bảo an toàn chúng ta cần phải?
	A. Cho tay xuống nước, chồm ra khỏi thuyền
	B. Không cần mặc áo phao nếu đã biết bơi
	C. Mặc áo phao khi ngồi trên thuyền
	D. Chạy giỡn, nô đùa, xô đẩy, chen lấn trên thuyền
Câu 21. Để trở thành một người văn minh lịch sự chúng ta phải giữ văn hóa xếp hàng bằng cách:
	A. Chen lấn, xô đẩy để giành vị trí tốt nhất
	B. Xếp hàng theo thứ tự chờ đến lượt
	C. Nhường chỗ cho người lớn tuổi, người khuyết tật
	D. Cả 2 câu B, C đều đúng
Câu 22. Khi trời mưa to, có hiện tượng sét đánh kèm theo, em sẽ xử lý như thế nào để bảo vệ tính mạng của mình:
	A. Không đứng, ngồi gần cột điện.
	B. Không tránh mưa dưới gốc cây to
	C. Không gần các vật dụng kim loại như cuốc, xẻng, máy bơm nước
	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 23. Mùa mưa ở miền Nam bắt đầu từ tháng mấy:
	A. Tháng 3	B. Cuối tháng 4-5	C. Tháng 1	D. Tháng 12
Câu 24. Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng sóng thần ở biển                 
	A. Động đất	B. Mưa	C. Gió lớn	D. Bão
Câu 25. Khi ở nhà một mình chúng ta cần phải làm gì để giữ an toàn cho bản thân?
	A. Không đến gần ổ điện, bếp lửa	B. Khóa cửa nhà cẩn thận
	C. Không mở cửa cho người lạ	D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 26. Người đủ 16 tuổi được điều khiển các loại xe nào dưới đây
	A. Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm¬¬³ trở lên.
	B. Xe gắn máy có dung tích lanh từ 50cm³ trở xuống.
	C. Xe ô tô tải dưới 3,5 tấn, xe chở người đến 9 chỗ ngồi
	D. Tất cả các ý trên.
Câu 27. Xe chạy phía sau được phép vượt xe chạy phía trước trong trường hợp nào sau đây
	A. Không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải.
	B. Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;
	C. Trên cầu hẹp có một làn xe;
	D. Tất cả các trường hợp trên.
Câu 28. Châu lục nào có diện tích lớn nhất
	A. Châu Mỹ	B. Châu Phi	C. Châu Âu	D. Châu Á
Câu 29. Nếu bị kẹt trong đám cháy mà có người lớn các em sẽ làm gì?
	A. Chạy ra ngoài.	B. Kêu cứu
	C. Khóc lóc ầm ĩ	D. Làm theo sự chỉ dẫn của người lớn
Câu 30. Xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt chiều cao tính từ mặt đường xe chạy trở lên là bao nhiêu
	A. 3,5 mét	B. 2,5 mét	C. 3 mét	D. 1,5 mét
Câu 31. Nguyên tắc sơ cứu gãy xương là :
	A. Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nguy hiểm.
	B. Buộc dây cố định nẹp phải trên chỗ gãy, dưới chỗ gãy, khớp trên và khớp dưới chỗ gãy
	C. Nẹp được sử dụng để cố định xương gãy phải đủ dài để đủ bất động chắc khớp trên và dưới ổ gãy.
	D. A,B,C đều đúng
Câu 32. Theo bạn, những hành động, việc làm nào sau đây thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ:
	A. Dùng hai tay khi đưa vật gì đó cho người già.
	B. Đọc truyện cho em nhỏ nghe.
	C. Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già.
	D. Câu A, B và C đều đúng
Câu 33. Biển báo sau có ý nghĩa:
	A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
	B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
	C. Đường một chiều
	D. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.
Câu 34. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn có trách nhiệm gì sau đây
	A. Bảo vệ hiện trường;
	B. Báo tin ngay cho cơ quan công an, y tế hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất;
	C. Giúp đỡ, cứu chữa kịp thời người bị nạn;
	D. Tất cả các nghĩa vụ trên
Câu 35. Biển báo sau có ý nghĩa:
	A. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.
	B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
	C. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
	D. Khu vực có trường học
Câu 36. Những hành vi vi phạm nào sau đây ngoài việc bị phạt tiền thì còn bị tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày?
	A. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên
	B. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu
	C. Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình
	D. Đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều đường
Câu 37. Đang đi đường gặp mưa dông và sấm sét cần làm gì đầu tiên
	A. Mặc áo mưa và tiếp tục đi
	B. Núp dưới các cây to tránh mưa và gọi điện thông báo cho người thân
	C. Vẫn tiếp tục dầm mưa chạy tiếp
	D. Cả 3 câu trên đều sai
Câu 38. Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh và mỗi công dân cần phải làm:
	A. Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường
	B. Thực hiện tất cả các điều trên
	C. Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật an toàn giao thông đường bộ.
	D. Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường.
Câu 39. Để nâng cao chất lượng học tập, chúng em nên chơi các trò chơi:
	A. Trèo cây, bắt chim	B. Đá bóng trên vỉa hè, lòng đường
	C. Đố vui để học	D. Đấu kiếm
Câu 40. Công thức tính diện tích hình chữ nhật
	A. S= a-b	B. S= a x b	C. S= (a+b)x2	D. S= a+b
Câu 41. Khi đi rừng bị lạc việc đầu tiên cần làm là gì
	A. Chạy thật nhanh tìm đường thoát
	B. La hét thật to để tìm người giúp đỡ
	C. Bình tĩnh, xác định vị trí, đánh dấu đường đi, xem la bàn hoặc bản đồ
	D. A và b đều đúng
Câu 42. Người điều khiển phương tiện được dừng xe, đỗ xe tại các vị trí nào sau đây
	A. Trong phạm vi an toàn của đường sắt;
	B. Song song với một xe khác đang dừng, đỗ;
	C. Bên trái đường một chiều;
	D. Ngoài  phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức;
Câu 43. Khi giao tiếp với bạn bè ở trường lớp, em cần nhớ là:
	A. Luôn luôn giữ lời hứa và không được nói dối.
	B. Chia sẻ cùng bạn các món đồ chơi
	C. Biết nói “cảm ơn” và “xin lỗi”
	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 44. Khi bị chuột rút bàn chân cần làm gì đầu tiên
	A. Để yên một lát sẽ tự hết
	B. Nhẹ nhàng xoa bóp phần cơ bắp bị chuột rút
	C. Vận động mạnh, gồng lên để hết chuột rút
	D. Dừng vận động mạnh, thư giãn các cơ và nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp bị chuột rút
Câu 45. Con la là:
	A. Không có câu nào đúng	B. Con của con ngựa
	C. Loài lai giữa ngựa và lừa	D. Con của con lừa
Câu 46. Nếu bạn gặp bạn của bạn đang khó khăn trong cuộc sống bạn sẽ?
	A. Không quan tâm vì nó ngoài khả năng của mình.
	B. Tránh xa họ ra vì có thể họ sẽ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
	C. Tìm nguyên nhân,chia sẻ và giúp người đang khó khăn khi cần.
	D. Cho họ tiền là có thể giải quyết được mọi chuyện.
Câu 47. Mục đích nào của bạn khi đi sinh hoạt một cộng đồng ?
	A. Muốn học được nhiều kiến thức để áp dụng cuộc sống.
	B. Muốn có một sân chơi thoải mái và vui vẻ.
	C. A và B đều đúng.
	D. A và B đều sai.
Câu 48. Ở nơi không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, thì người đi bộ phải qua đường như thế nào cho an toàn
	A. Cứ qua đường bình thường, các phương tiện giao thông phải tự tránh người đi bộ
	B. Phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi chắc chắn không có xe nào đang đến gần từ mọi hướng, vừa qua đường vừa quan sát.
	C. Chạy nhanh qua đường
	D. Cả ba cách trên
Câu 49. Loài lưỡng cư nào thường xuất hiện và kêu to sau cơn mưa:
	A. A. Ếch	B. B.Cóc	C. Ễnh ương	D. Nhái
Câu 50. Tam giác có mấy cạnh
	A. 2	B. 4	C. 3	D. 5
Câu 51. Để bảo vệ sức khỏe chúng ta cần giữ vệ sinh khi ăn uống bằng cách:
	A. Rửa tay trước khi ăn, rửa sạch rau củ quả và gọt vỏ trước khi ăn
	B. Bảo quản thức ăn thừa trong tủ lạnh hoặc nơi thoáng mát có che đậy kỹ
	C. Không ăn những thức ăn được bày bán ở lề đường không rõ nguồn gốc
	D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 52. Biển báo nguy hiểm có hình…. và màu….có viền…
	A. Hình chữ nhật, màu vàng có viền đỏ	B. Hình vuông, màu vàng có viền đỏ
	C. Hình tam giác, màu vàng có viền đỏ	D. Hình tròn, màu vàng có viền đỏ
Câu 53. Theo bạn,bạn có cần ước mơ trong cuộc sống không ?
	A. Không cần vì ước mơ chỉ là mơ ước nó sẽ không trở thành sự thật
	B. Không cần vì ước mơ chỉ dành cho những người có tri thức và giàu sang.
	C. Cần vì nó là một thứ gì đó vượt ngoài tầm với,nó là khát vọng,là những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta đều luôn hướng tới.
	D. Cần vì ước mơ có thể thỏa mản vật chất và tinh thần.
Câu 54. Truyện Kiều có bao nhiêu câu thơ
	A. 3542	B. 3254	C. 3323	D. 3425
Câu 55. Nếu bạn thất bại trong việc gì đó được giao bạn sẽ ?
	A. Lấy nó làm kinh nghiệm và lấy nó để nỗ lực hơn nữa.
	B. Tự trách bản thân do không nỗ lực.
	C. Bỏ công việc đó sang cái khác làm để thất bại đó cho người khác.
	D. Thất bại thì thôi vì nó không quan trọng đối với mình.
Câu 56. Tứ diện có bao nhiêu đường chéo
	A. Không có	B. 4	C. 2	D. 8
Câu 57. Hai điểm duy nhất của địa cầu không quay gọi là gì ?
	A. Trục	B. Không có
	C. Chỉ có 1 điểm	D. Cực nam và cực Bắc
Câu 58. Khi giao tiếp ứng xử với người lớn tuổi, em cần có:
	A. Lời chào hỏi	B. Thái độ kính trọng
	C. Thái độ lễ phép	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 59. Giúp cho con người hình thành được niềm tin vào sức mạnh của mình là do sản phẩm chất ý chí cơ bản nào?
	A. Tính độc lập	B. Tính bền bỉ	C. Tính quyết đoán	D. Tính mục đích
Câu 60. Những lưu ý an toàn cho các bạn nhỏ khi sử dụng thang máy, thang cuốn   hành động nào sau đây là đúng?
	A. Chạy nhảy, chen lấn, xô đẩy
	B. Đi đúng chiều lên xuống, không đi ngược chiều
	C. Đi cùng người lớn
	D. Cả a, c đều đúng
Câu 61. Con người có mấy lá phổi:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 62. Em hãy cho biết cách lựa chọn và đội mũ bảo hiểm (MBH) như thế nào là đúng cách nhất trong số các cách sau đây
	A. Chọn MBH đúng tiêu chuẩn chất lượng → Đội MBH lên đầu → Xoay đi xoay lại xem có vừa đầu không → Cài quai mũ.
	B. Chọn MBH đúng tiêu chuẩn chất lượng → Đội MBH lên đầu→ Xoay đi xoay lại xem có vừa đầu không → Cài dây quai mũ → Đưa 2 ngón tay vào dưới cằm để kiểm tra xem dây quai mũ có vừa không.
	C. Chọn MBH đúng tiêu chuẩn chất lượng → Đội MBH lên đầu → Cài quai mũ → Kiểm tra quai mũ chắc chắn hay không → Xoay đi xoay lại xem có vừa đầu không.
	D. Chọn MBH có giá cả phù hợp → Đội MBH→ Cài quai mũ
Câu 63. Nếu thấy bạn của mình làm việc sai trái, bạn sẽ chọn cách ứng xử nào:
	A. Tán thưởng việc làm của bạn và bao che cho bạn
	B. Bắt chước bạn.
	C. Mặc bạn, không quan tâm và không chơi với bạn nữa.
	D. Khuyên ngăn bạn
Câu 64. Hành động nào sau đây là sai không đảm bảo Văn hóa giao thông?
	A. Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông
	B. Băng qua đường trên làn vạch trắng dành cho người đi bộ
	C. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô
	D. Đùa giỡn, chơi đá banh dưới lòng đường
Câu 65. Loài trăn thường ngủ ở đâu
	A. Trên cây	B. Trong hang	C. Trên nệm	D. Trên đá
Câu 66. Những hành động nào sau đây là sử dụng nhà vệ sinh đúng cách?
	A. Không ngồi lên bồn cầu, bỏ giấy rác vào bồn cầu
	B. Giữ vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định
	C. Vào đúng nhà vệ sinh Nam và Nữ
	D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 67. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây
	A. Mang, vác vật cồng kềnh;	B. Sử dụng ô (dù)
	C. Bám, kéo, đẩy các phương tiện khác	D. Tất cả các hành vi nêu trên.
Câu 68. Biển báo sau có ý nghĩa:
	A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
	B. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.
	C. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.
Câu 69. Theo em, tư thế ngồi sau xe máy nào sau đây là an toàn?
	A. Ngồi quay lưng lại với người lái xe để có thể quan sát khung cảnh phía sau
	B. Ngồi sau xe và đọc sách
	C. Ngồi phía trước người lái xe
	D. Ngồi ngay ngắn phía sau xe, không đùa nghịch làm mất tập trung cho người lái xe
Câu 70. Tim ếch có mấy ngăn:
	A. Có 3 ngăn: 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất	B. có 4 ngăn : 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ
	C. có 2 ngăn : 1 tâm nhĩ và 1 tâm thất	D. có 3 ngăn : 1 tâm nhĩ và 2 tâm thất
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